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2

…

Hình 

thức đề 

nghị 

(nâng 

lương 

trước 

thời hạn  

hoặc 

nâng 

lương 

vượt một 

bậc)

Thành 

tích 

được ghi 

nhận

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thời 

gian 

tính 

nâng 

bậc 

lương 

lần sau

Thời 

gian 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời hạn 

(12 

tháng 

hoặc 9 

tháng 

hoặc 6 

tháng)

Tổng cộng: …... trường hợp

STT
Bậc 

lương 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương 

hiện giữ

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Bậc 

lương 

sau khi 

nâng 

bậc

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc

Phụ lục I

Thời 

điểm 

được 

xếp

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu 

(nếu có)

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu 

có)

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC 

THỜI HẠN, NÂNG LƯƠNG VƯỢT MỘT BẬC

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2025/QĐ-UBND )

Họ và tên

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số 

lương trước khi nâng bậc

Ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương sau 

khi nâng bậc
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